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BÁO CÁO 

Kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Sơn La 

giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông.   

 

Thực hiện Công văn số 1323/STTTT-CNTTVT ngày 25/9/2023 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về đề nghị báo cáo 02 năm kết quả thực hiện Nghị 

quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 của BTV Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Sơn 

La giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.  

Ủy ban nhân dân huyện Bắc Yên báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Nghị 

quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, như sau: 

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM 

VỤ TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 17-NQ/TU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH, 

LĨNH VỰC QUẢN LÝ, THỰC HIỆN 

(Gửi kèm Phụ lục I) 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TẠI KẾ HOẠCH SỐ 

251/KH-UBND NGÀY 01/11/2021 CỦA UBND TỈNH 

1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành 

Thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 251/KH-

UBND ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 

942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 17-

NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy; Kế hoạch số 158/KH-UBND 

ngày 04/6/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 

28/01/2022 và Quyết định số 830/QĐ-TTg ngày 01/6/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ trên địa bàn tỉnh Sơn La; Kế hoạch số 292/KH-UBND ngày 13/12/2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2023; Quyết định 

số 380/QĐ- UBND ngày 16/3/2023 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu tỷ lệ hồ 

sơ giải quyết thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến cho các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thành phố năm 2023 trên địa bàn tỉnh Sơn La; Kế hoạch số 09-

KH/BCĐ ngày 22/4/2023 của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh về hoạt động của 

Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2023. UBND huyện ban hành các 
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văn bản(1) triển khai các nhiệm vụ, thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan 

đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện đảm bảo hoàn thành 100% nhiệm vụ 

được giao. 

 2. Về quán triệt, phổ biến, tuyên truyền về chuyển đổi số và đào tạo, 

bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chuyển đổi số  

- UBND huyện chỉ đạo các cơ quan truyền thông tuyên truyền Đề án, Nghị 

quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-

2025, định hướng đến năm 2030; tuyên truyền phổ biến về các chủ trương, chính 

sách, pháp luật, chiến lược về ứng dụng CNTT, thực hiện chuyển đổi số của Đảng 

và Nhà nước; nâng cao nhận thức của toàn xã hội trên địa bàn huyện trong việc 

                                           
1 Kế hoạch số 244/KH-UBND ngày 21/12/2021 của UBND huyện về triển khai thực hiện Quyết định số 942/QĐ-

TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 137/KH-

UBND ngày 29/6/2022 của UBND huyện về thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 và Quyết 

định số 830/QĐ-TTg ngày 01/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Bắc Yên; Kế hoạch số 242/KH-

UBND ngày 29/12/2022 về Chuyển đổi số huyện Bắc Yên năm 2023; Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 

05/4/2023 về giao chỉ tiêu tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến cho các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, thị trấn năm 2023; Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 23/5/2023 về việc tập huấn kỹ năng sử dụng, 

đăng tin, bài trên Cổng thông tin điện tử; cách thức sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, số hoá hồ sơ, giấy 

tờ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 13/3/2023 về rà soát, đánh giá thủ 

tục hành chính năm 2023; Công văn số 133/UBND-VHTT 31/01/2023  về việc tăng cường ký số, gửi nhận văn 

bản và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử; Công văn số 315/UBND-VHTT ngày 24/02/2023 về việc 

ăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong phát hành văn bản và các giao dịch điện tử; Công văn số 

441/UBND-CA ngày 09/3/2023 về việc phòng ngừa, khắc phục các nguy cơ mất an ninh mạng, an toàn thông tin 

trên các trang/cổng thông tin điện tử; Công văn số 668/UBND-CA ngày 03/4/2023 về việc cảnh báo nguy cơ tồn 

tại lỗ hổng bảo mật; Công văn số 704/UBND-NV ngày 07/4/2023 đôn đốc việc cập nhật thông tin trên cơ sở dữ 

liệu quốc gia về CBCCVC; Công văn số 837/UBND-NV ngày 24/4/2023 về việc đôn đốc cập nhật thông tin trên 

cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 10/2/2023 về việc kiện 

toàn Tổ công tác thực hiện "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ 

chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" huyện Bắc Yên; Kế hoạch số 88/KH-UBND 

ngày 30/3/2023 về tổ chức chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với thanh niên trên địa bàn huyện 

năm 2023 với chủ đề “Đồng hành với thanh niên Bắc Yên khởi nghiệp, lập nghiệp trong giai đoạn chuyển đổi số”; 

Công văn số 861/UBND-VHTT ngày 26/4/2023 về việc triển khai thực hiện Thông báo số 156/TB-VPUB ngày 

22/4/2023 của Văn phòng UBND tỉnh; Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 21/6/2023 kế hoạch phát triển Thông 

tin và Truyền thông năm 2023; Công văn 1378/UBND-VHTT ngày 26/6/2023 về việc rà soát, kiểm tra đánh giá 

nức độ an toàn đối với các công trình tháp truyền thông hiện hữu theo quy định; Công văn số 1426/UBND-VHTT 

ngày 29/6/2023 về việc năng cao hiệu quả việc cung cấp thông tin chính thống và tập trung của các cơ quan nhà 

nước trên môi trường mạng; Công văn số 1427/UBND-VHTT ngày 29/6/2023 về việc triển khai nhiệm vụ trọng 

tâm lĩnh vực Thông tin, Truyền thông và chuyển đổi số; Công văn số 1481/UBND-VHTT ngày 05/7/2023 về việc 

tăng cường nhiệm vụ Chuyển đổi số năm 2023; Công văn số 1540/UBND-VHTT ngày 12/7/2023 về việc tham 

gia chiến dịch “Tháng hành động tuyên truyền về nhận diện và phòng, chống lừa đảo trực tuyến”; Công văn số 

1674/UBND-VHTT ngày 26/7/2023 về việc thực hiện Công văn số 2704/UBND-KGVX ngày 17/7/2023 của 

UBND tỉnh; Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 04/8/2023 về triển khai thực hiện Kế hoạch số 183/KH-UBND 

ngày 17/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh; Công văn số 2042/UBND-VHTT ngày 05/9/2023 về việc duy trì hạ tầng 

kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II. 
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thực hiện chuyển đối số để xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên 

địa bàn huyện.  

- Triển khai các hình thức tuyên truyền phong phú, sáng tạo và hiệu quả; 

khuyến khích sử dụng các phương tiện truyền thông mới để phổ biến các nội dung 

tuyên truyền như: tuyên truyền qua các ấn phẩm tuyên truyền (tài liệu tuyên 

truyền, tài liệu thông tin chuyên đề….) phim tài liệu, phóng sự; tuyên truyền trực 

quan bằng khẩu hiệu, pano, áp phích... dọc đường Quốc lộ 37, Trung tâm Văn hóa 

- Thể thao, nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng…; tuyên truyền trên Cổng 

thông tin điện tử huyện, hệ thống đài truyền thanh cơ sở xã, thị trấn, loa phóng 

thanh của các bản, tiểu khu, các trang, nhóm Facebook của các phòng, ban, các 

cơ quan, đơn vị, đoàn thể chính trị - xã hội…; thông qua tổ chức hội nghị cấp ủy, 

hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội 

nghề nghiệp... Đến thời điểm báo cáo, xây dựng 65 tin, 37 bài, 25 chuyên mục, 

thời lượng phát sóng 295 phút FM; phối hợp tuyên truyền lưu động tại 33 điểm 

86 buổi, phục vụ 11.000 lượt người xem, nghe; đăng tải 50 tin, bài, văn bản tuyên 

truyền về chuyển đổi số trên Cổng thông tin điện tử huyện. 

- Tổ chức lớp tập huấn kỹ năng sử dụng, đăng tin, bài trên Cổng thông tin 

điện tử; cách thức sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, số hoá hồ sơ, giấy 

tờ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho 106 cán bộ, công chức cấp huyện, 

xã. Tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

chuyển đổi số; tham gia các các hội nghị, hội thảo, tọa đàm về chuyển đổi số do 

tỉnh tổ chức. 

3. Phát triển Hạ tầng số  

- Hạ tầng viễn thông tiếp tục được đầu tư tới vùng sâu, vùng xa, mạng di 

động 4G đã được được các doanh nghiệp viễn thông triển khai đến tất cả các xã 

trên địa bàn huyện; tỷ lệ xã có hạ tầng băng rộng cáp quang đạt 100% (16/16 xã, 

thị trấn); tỷ lệ bản, tiểu khu được phủ băng rộng cố định đạt 86,9% (86/99 bản, 

tiểu khu). Các tuyến truyền dẫn cáp quang được kết nối từ tỉnh đến huyện và 16 

xã thị trấn trên địa bàn huyện; tỷ lệ hộ gia đình có thuê bao cáp quang đạt 35%; 

tỷ lệ dân số có điện thoại thông minh đạt 53,4%; tỷ lệ người sử dụng Internet ước 

đạt 43%. 

- Về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin: Tỷ lệ máy tính/cán bộ công chức 

huyện, xã đạt 100%, các máy tính đều được kết nối Internet (trừ số máy tính được 

dùng để soạn thảo văn bản mật).  

4. Phát triển Nền tảng số và các Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu 

- Tiếp tục phối hợp triển khai nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh 

(LGSP). 

- Triển khai cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn 

huyện, thực hiện theo hướng dẫn của UBND tỉnh và các sở, ngành cấp trên đảm 

bảo phù hợp yêu cầu, tiêu chuẩn đã đề ra như: yêu cầu về tài liệu số hoá, định 
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dạng file, chữ ký số. Triển khai thực hiện số hoá hồ sơ cán bộ, công chức, viên 

chức; phần mềm quản lý tài liệu lưu trữ. Phối hợp với VNPT Sơn La tạo 1.957 tài 

khoản để thực hiện đăng nhập, cập nhật thông tin và hoàn thành đồng bộ dữ liệu 

trên cơ sở dữ liệu quốc gia về CBCCVC. 

- Hoàn thành việc kết nối Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư với Hệ thống 

phần mềm giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh Sơn La (phần mềm một cửa điện 

tử) có thể tra cứu thông tin cá nhân. 

- Tích hợp đồng bộ dữ liệu BHXH với căn cước công dân gắn chíp phục vụ 

cho việc đi khám chữa bệnh; thực hiện liên thông dữ liệu khai sinh từ phần mềm 

khai sinh của Bộ tư pháp cấp phát thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi; đồng bộ với 

dữ liệu dân cư có số định danh cá nhân đối với người tham gia BHXH. Việc sử 

dụng CCCD gắn chip trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, hiện nay trên địa bàn 

huyện có 17 cơ sở khám chữa bệnh thực hiện gồm Bệnh viện đa khoa huyện và 

16 Trạm y tế các xã, thị trấn thực hiện khám chữa bệnh BHYT bằng CCCD gắn 

chíp qua ứng dụng VNEID. Thực hiện tiếp đón người bệnh đi khám chữa bệnh 

BHYT bằng thẻ CCCD gắn chíp, khám chữa bệnh, số lượt tra cứu 26.765 lượt, số 

lượt tra cứu thành công là 20.314 lượt. 

- Thực hiện kết nối, đồng bộ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

và cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, dữ liệu tiêm chủng. 

 5. Phát triển Chính quyền số  

- Sử dụng hiệu quả Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành có kết nối, liên 

thông tại 100% cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn. Tỷ lệ văn bản phát hành trên 

phần mềm Quản lý văn bản và điều hành VNPT-i0ffice tại Ủy ban nhân dân huyện 

đạt 99%; các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện đạt 98,7%; 

UBND các xã, thị trấn đạt 94,6%. 

- Triển khai và sử dụng có hiệu quả Hệ thống phòng họp không giấy, rút 

ngắn khoảng 30% thời gian họp, giảm tối đa việc sử dụng tài liệu giấy thông qua 

Hệ thống thông tin phục vụ họp (eCabinet); duy trì hoạt động Hệ thống hội nghị 

truyền hình trực tuyến từ huyện đến xã, Hệ thống truyền hình trực tuyến phiên tòa, 

Hệ thống camera giám sát an ninh. Hệ thống Camera quan sát trực tuyến được triển 

khai lắp đặt tại Bộ phận một cửa làm cơ sở cho việc giám sát thực thi công vụ và 

kịp thời chấn chỉnh phòng cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức. 

 - Các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức đã khai thác, sử dụng hiệu quả hộp 

thư điện tử công vụ (@sonla.gov.vn) trong trao đổi công việc và tuân thủ theo quy 

chế và quy định của tỉnh với 58 đơn vị với 670 tài khoản sử dụng thường xuyên. 

- Sử dụng hiệu quả chữ ký số chuyên dùng của Chính phủ trong hoạt động 

của cơ quan nhà nước. Triển khai được 111 chứng thư số, trong đó: 32 chứng thư 
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số cho tổ chức, 79 chứng thư số cá nhân, cấp 02 sim PKI; đảm bảo 100% các cơ 

quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn sử 

dụng chữ ký số trao đổi văn bản dưới dạng điện tử, giao dịch với Kho bạc, Bảo 

hiểm xã hội... Tỷ lệ văn bản ban hành sử dụng chữ ký số của UBND huyện đạt 

94,29%; các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện đạt 

90,46%, UBND các xã, thị trấn đạt 91,95%. 

- Duy trì có hiệu quả Cổng thông tin điện tử huyện để cung cấp các văn bản 

chỉ đạo điều hành, thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến đáp ứng nhu cầu 

phục vụ người dân và doanh nghiệp. Cổng thông tin điện tử huyện 

(bacyen.sonla.gov.vn) được xây dựng theo mô hình đồng bộ về công nghệ, liên 

thông với dữ liệu và thông tin của Cổng thông tin điện tử tỉnh, gồm 01 Cổng chính 

và 16 Cổng thông tin điện tử của các xã, thị trấn đáp ứng đầy đủ các danh mục, 

cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 

24/6/2022 của Chính phủ. Đến thời điểm ngày 10/9/2023, đã có trên 2.900.000 

lượt truy cập; hơn 800 tin tức, sự kiện, gần 1.000 văn bản chỉ đạo điều hành được 

đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện. 

- Chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung tại Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra 

việc cập nhật tiến độ xử lý từng hồ sơ trên phần mềm quản lý để giải quyết thủ tục 

hành chính theo quy định. Đến nay 16/16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện sử dụng 

phần mềm một cửa điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính đạt 100%. Triển 

khai Bộ phận một cửa hiện đại tiếp nhận và trả kết quả liên thông tại 4/16 xã, thị 

trấn trên địa bàn huyện(2). Đến thời điểm ngày 21/9/2023, Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả huyện, xã đã tiếp nhận và xử lý 21.869 hồ sơ, trong đó cấp huyện 2.406 hồ 

sơ, cấp xã 19.463 hồ sơ; tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trước hạn và đúng 

hạn trên tổng số hồ sơ tiếp nhận đạt 99,98% (21.866/21.869 hồ sơ). 

- Tích hợp với Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của tỉnh với tổng 

số 269 thủ tục cấp huyện, 117 thủ tục cấp xã. Đến thời điểm ngày 21/9/2023, 

huyện đã triển khai 201/269 dịch vụ công mức độ 4 cấp huyện, số dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 4 cấp huyện có phát sinh hồ sơ trực tuyến 27/201 DVCTT đạt 

13,4%; triển khai 68/117 dịch vụ công mức độ 4 cấp xã, số dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4 cấp xã có phát sinh hồ sơ trực tuyến 34/68 DVCTT đạt 50%; tỷ 

lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến toàn huyện đạt 76,49% 

(16.729/21.869 hồ sơ); cấp huyện đạt 70,37% (1.693/2.406 hồ sơ), cấp xã đạt 

                                           

2 100% công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu 

cầu công tác, có tinh thần trách nhiệm và ý thức kỷ luật, đạo đức, nghề nghiệp có thái độ phục vụ nhân dân tận 

tình, chu đáo. Không có cán bộ vi phạm hay bị đơn thư phản ánh, khiếu nại. Thường xuyên tổ chức rà soát, kiện 

toàn tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Quan tâm bố trí đủ nguồn lực, lập danh sách cử 

cán bộ tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, tập huấn về quy trình nghiệp vụ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính 

do cơ quan có thẩm quyền tổ chức. 
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77,25% (15.036/19.463 hồ sơ). Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC 

trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đạt 66,99%. 

- Đẩy mạnh triển khai Đề án 06/CP về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân 

cư, định danh và xác thực điện tử trong đó tập trung triển khai về kết nối Cơ sở 

dữ liệu quốc gia dân cư và triển khai các dịch vụ công thiết yếu để phục vụ chuyển 

đổi số. Công an huyện đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với 07/11 dịch vụ 

công ngành Công an được giao chủ trì (còn 03 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Công an tỉnh. 01 thủ tục chưa có hướng dẫn cụ thể của Bộ Công an). Đối với 

02 thủ tục gồm đăng ký thường trú và đăng ký tạm trú đã cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến đạt mức độ 3 (mục tiêu Đề án là mức độ 4); thủ tục thu tiền nộp phạt 

xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ qua thiết bị ghi hình (phạt 

nguội) mức độ 4 chưa có hướng dẫn cụ thể của Bộ Công an.  

- Bộ Công an cung cấp: (1) Về thủ tục đăng ký thường trú: Tổng hồ sơ đã 

tiếp nhận, giải quyết 3.998 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực tiếp 531 hồ sơ, tiếp nhận 

qua dịch vụ công 3.467 hồ sơ (đạt tỉ lệ 86,7 %); (2) Khai báo tạm vắng: Tính đến 

thời điểm báo cáo, trên địa bàn huyện Bắc Yên có 30 nhân khẩu tạm vắng; quản lý 

02 nhân khẩu tạm vắng từ nơi khác đến; (3) Thông báo lưu trú: Trong đợt cao điểm 

Công an huyện tiếp nhận 5.178 thông báo lưu trú trên cổng dịch vụ công. (4) Công 

an cấp xã đã tiến hành tạo tài khoản và hướng dẫn cho 34 cơ sở lưu trú thực hiện 

thông báo lưu trú trên phần mềm ASM; (5) Về việc tạo biến động dân cư: Tính từ 

ngày 31/3/2023 đến ngày 31/7/2023, toàn tỉnh đã tạo biến động cho 1.058 trường 

hợp nhân khẩu không cư trú tại nơi đăng ký thường trú; (6) Về gửi yêu cầu xác 

minh và trả lời xác minh: Trong đợt cao điểm, Công an các xã, thị trấn đã lập 358 

phiếu xác minh; tiến hành trả lời phiếu xác minh do Công an các địa phương gửi 

yêu cầu với tổng số 981 phiếu. Công an huyện thường xuyên đôn đốc, chấn chỉnh 

các xã, thị trấn quyết liệt chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc nội dung công tác này, tránh 

việc chậm trả lời yêu cầu xác minh làm ảnh hưởng đến thời hạn giải quyết hồ sơ 

đăng ký cư trú của các đơn vị khác. Triển khai thực hiện 02 dịch vụ công liên thông 

theo chỉ đạo của Công an cấp trên. 

6. Phát triển Kinh tế số 

- Tiếp tục rà soát, đề xuất hoàn thiện các cơ chế, chính sách, các quy định 

trong lĩnh vực kinh tế số trên địa bàn huyện nhằm tạo môi trường giao dịch thuận 

lợi cho người dân, doanh nghiệp qua kênh số, phương thức điện tử; tỷ lệ doanh 

nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử đạt 100%; tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng 

nền tảng số đạt 100%. 

- Hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình áp dụng quy trình 

sản xuất theo hướng VietGAP, hữu cơ tạo ra các sản phẩm an toàn, nâng cao chất 

lượng nông sản. Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi liên kết giá trị, hoàn thiện 

hồ sơ đề nghị công nhận Nhãn hiệu chứng nhận đối với sản phẩm Rượu Hang Chú 



7 

 

 

 

và Chè Tà Xùa huyện Bắc Yên nhằm tăng tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị 

trường. 

- Đề xuất chương trình hợp tác giữa tỉnh Sơn La với các tỉnh: Lào Cai, 

Yên Bái, Hưng Yên và thành phố Đà Nẵng với các nội dung: Phối hợp, hỗ trợ 

hợp tác trong việc xúc tiến thương mại, cung cấp thông tin trên sàn giao dịch 

điện tử giúp quảng bá, liên kết sản xuất, tiêu thụ, các sản phẩm OCOP sản phẩm 

thế mạnh của huyện.  

 7. Phát triển Xã hội số  

- Hạ tầng băng rộng cáp quang, kết nối Internet đã được phủ đến 16/16 xã, 

thị trấn; thực hiện phổ cập điện thoại thông minh và cáp quang băng rộng toàn 

dân. Đến thời điểm báo cáo có khoảng 35% hộ gia đình có thuê bao cáp quang, 

100% bản/tiểu khu phủ sóng băng rộng di động. 

- Hạ tầng viễn thông tiếp tục được chú trọng đầu tư tới vùng sâu, vùng xa, 

đặc biệt các doanh nghiệp đã triển khai mạng di động 4G đến tất cả các khu vực 

trên địa bàn; tỷ lệ dân số có điện thoại thông minh đạt 53,4%; tỷ lệ người từ 15 

tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác 

đạt 47,8%. 

- Nghiên cứu hướng dẫn các trường học thu học phí và thực hiện các khoản 

thu - chi khác qua phương tiện điện tử bảo đảm đúng mục tiêu, lộ trình của Quyết 

định số 27/QĐ-UBQGCĐS; triển khai thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ 

thông tin và thống kê giáo dục năm học 2022-2023. 

- Thực hiện việc chi trả không dùng tiền mặt trong thực hiện chính sách an 

sinh xã hội cho các đối tượng thụ hưởng bằng nguồn ngân sách nhà nước. Trong 

9 tháng đầu năm 2023, phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn mở tài khoản cho 274 đối tượng Bảo trợ xã hội; 14 đối tượng người có công; 

207 đối tượng hộ nghèo, hộ chính sách được hỗ trợ tiền điện. 

- Các cơ quan, doanh nghiệp liên quan đẩy mạnh thanh toán điện tử, tạo 

điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thanh toán không dùng tiền 

mặt trên địa bàn huyện. Chỉ đạo cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền về 

lợi ích trong thanh toán không tiền mặt đến người dân trên địa bàn huyện, các ứng 

dụng như: ViettelPay, VNpay, ZaloPay....  

8. Bảo đảm An toàn thông tin, an ninh mạng 

- Bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo đúng Thuyết minh phương án 

bảo đảm an toàn thông tin hệ thống thông tin tương ứng với cấp độ 2 được Sở 

Thông tin và Truyền thông phê duyệt tại Quyết định số 65/QĐ-STTTT ngày 
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28/4/2021 về phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin đối với Hệ thống thông 

tin nội bộ UBND huyện Bắc Yên. 

- Triển khai cài đặt phần mềm dành cho người sử dụng của hệ thống phòng, 

chống mã độc theo mô hình tập trung tỉnh Sơn La với 100% máy tính tại các cơ 

quan chuyên môn của huyện và các máy tính ở Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả 

các xã, thị trấn theo Công văn số 1309/STTTT-CNTTVT ngày 22/9/2023 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về triển khai cài đặt phần mềm phòng, chống mã độc 

tập trung năm 2023. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

1. Kết quả đạt được  

- Các cơ quan hành chính nhà nước từ huyện đến xã triển khai hiệu quả 

phần mềm một cửa điện tử, phục vụ công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành 

chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cho tổ chức, công dân; 

triển khai cung cấp 201 dịch vụ công cấp huyện; 68 dịch vụ công cấp xã đủ điều 

kiện lên trực tuyến mức độ 4. 

 - Việc triển khai chữ ký số trong hoạt động trao đổi thông tin giữa các cơ 

quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện đã đem lại những kết quả tích 

cực góp phần hiện đại hóa nền hành chính công.  

- Mạng truyền số liệu chuyên dùng đã được triển khai kết nối, sử dụng tại 

các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã.  

- Thực hiện hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình áp dụng 

quy trình sản xuất theo hướng VietGAP, hữu cơ tạo ra các sản phẩm an toàn, nâng 

cao chất lượng nông sản. Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử đạt 100%; 

tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt 100%. 

- Hạ tầng băng rộng cố định, đi động đã được phủ đến 16/16 xã, thị trấn; 

thực hiện phổ cập điện thoại thông minh và cáp quang băng rộng toàn dân. 

2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân  

- Số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến còn 

thấp (cấp huyện 27/201 DVCTT đạt 13,4%; cấp xã 34/68 DVCTT đạt 50%); tỷ lệ 

hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến, tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải 

quyết TTHC ở một số xã chưa cao; chưa thực giao dịch thanh toán trực tuyến trên 

Cổng dịch vụ công. 

- Một bộ phận người dân còn thiếu các thông tin hướng dẫn về sử dụng dịch 

vụ công trực tuyến, thiếu các điều kiện để thực hiện việc nộp hồ sơ trực tuyến 

(đường truyền internet, thiết bị thông minh). 
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- Tỷ lệ văn bản ký số của một số cơ quan, đơn vị huyện, UBND các xã, thị 

trấn còn thấp. 

- Mạng 3G, 4G cơ bản được phủ sóng ở các bản trên địa bàn huyện, tuy 

nhiên chất lượng sóng tại một số địa bàn dân cư còn kém hoặc không có sóng gây 

khó khăn trong triển khai ứng dụng công nghệ, đưa nền tảng số, công nghệ số, kỹ 

năng số đến người dân. 

3. Nguyên nhân 

3.1. Nguyên nhân khách quan 

 - Bắc Yên là huyện vùng cao, cuộc sống người dân còn gặp nhiều khó 

khăn, trình độ nhận thức và sử dụng công nghệ thông tin của người dân còn nhiều 

hạn chế. 

- Một số TTHC người dân, doanh nghiệp không có nhu cầu sử dụng do đó 

số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến còn thấp. 

3.2. Nguyên nhân chủ quan 

- Trình độ cán bộ, công chức làm công tác chuyển đổi số ở một số cơ quan, 

đơn vị, UBND các xã, thị trấn còn hạn chế, chủ yếu là kiêm nhiệm, chưa được 

đào tạo chuyên sâu về ứng dụng công nghệ thông tin; một số UBND xã chưa quyết 

liệt trong công tác chỉ đạo triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ 

sơ, kết quả giải quyết TTHC do vậy kết quả thực hiện chưa cao; chưa thực hiện 

giao dịch thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công. 

- Các cơ quan, đơn vị tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản 

thuộc danh mục văn bản điện tử theo Công văn số 911/UBND-KGVX ngày 

31/3/2020 của UBND tỉnh và Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 

của UBND huyện chưa thực hiện gửi ký số hoàn toàn trên Hệ thống quản lý 

văn bản và điều hành. 

- Hạ tầng viễn thông băng rộng cố định, băng rộng di động một số xã chưa 

đảm đảm, một số bản trên địa bàn huyện chưa được phủ sóng băng rộng cố định, di 

động hoặc ở khu vực lõm sóng do vậy chất lượng kém hoặc không có sóng. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Đề nghị Sở thông tin và Truyền thông: 

- Xem xét bổ sung thêm chức năng tra cứu kết quả số hóa hồ sơ, kết quả 

giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Sơn La, để UBND 

huyện dễ dàng theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực 

hiện số hóa. 
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- Xem xét bổ sung thêm chức năng thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ 

công tỉnh đối với các TTHC có nghĩa vụ tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết 

của cấp huyện, xã và hướng dẫn cấp huyện, xã thực hiện thanh toán trực tuyến 

trên Cổng dịch vụ công của tỉnh. 

2. Đề nghị các doanh nghiệp viễn thông: Quan tâm nâng cấp, đầu tư thêm 

các trạm BTS ở các bản chưa được phủ sóng, khu lõm để huyện triển khai tốt công 

tác chuyển đổi số trong thời gian tới. 

Trên đây là báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU 

ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy của UBND huyện Bắc Yên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Thào A Mua 
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Phụ lục I 

KẾT QUẢ 02 NĂM THỰC HIỆN MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHUYỂN ĐỔI 

SỐ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 17-NQ/TU 

(Kèm theo Báo cáo số           /BC-UBND ngày       /9/2023 của UBND huyện) 

 

 

STT Các mục tiêu nhiệm vụ 

Chỉ tiêu phấn 

đấu giai đoạn 

2021-2025 

Kết quả đạt 

được sau 02 

năm triển khai 

Mục tiêu 

giai đoạn 

2024 -2025 

I 
Xây dựng, phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, 

nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động 
 

1 

TTHC đủ điều kiện theo quy định 

của pháp luật được cung cấp dưới 

hình thức DVCTT mức độ 4 và 

được cung cấp trên nhiều phương 

tiện truy cập khác nhau, bao gồm 

cả thiết bị di động; duy trì kết nối, 

chia sẻ thông tin giữa Cổng dịch 

vụ công tỉnh với Cổng dịch vụ 

công quốc gia 

100% 100% 100% 

2 

DVCTT được thiết kế, thiết kế lại 

nhằm tối ưu hóa trải nghiệm 

người dùng, khi sử dụng được 

điền sẵn dữ liệu mà người dùng đã 

cung cấp trước đó 

100% 100% 100% 

3 

Người dân và doanh nghiệp sử 

dụng DVCTT được định danh và 

xác thực thông suốt, hợp nhất trên 

tất cả các hệ thống của các cấp 

chính quyền 

100% 100% 100% 

4 

Hồ sơ công việc tại cấp huyện và 

cấp xã được tạo lập, xử lý, lưu trữ 

và chia sẻ dữ liệu hoàn toàn dưới 

dạng điện tử trên môi trường 

mạng (trừ những hồ sơ công việc 

thuộc phạm vi bí mật nhà nước) 

Trên 80%; 60%;  94,29%; 91,95% 96%; 92% 

5 

Chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp 

báo cáo định kỳ và báo cáo thống 

kê phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, 

điều hành của cấp ủy, chính quyền 

các cấp được kết nối, tích hợp, 

chia sẻ dữ liệu số trên hệ thống 

dùng chung  

100% 100% 100% 
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6 

Tỷ lệ hoạt động kiểm tra của cơ 

quan quản lý nhà nước được thực 

hiện qua môi trường số và hệ 

thống thông tin của cơ quan quản 

lý 

Trên 50% 25% 50% 

7 

Cán bộ, công chức, viên chức 

được tập huấn, bồi dưỡng, phổ 

cập kỹ năng số cơ bản 

100% 100% 100% 

II Phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số  

1 
Tỷ lệ phủ mạng băng rộng cáp 

quang 

Trên 50% hộ gia 

đình, 100% xã 

35% hộ gia 

đình, 100 xã 

Trên 50% hộ 

gia đình, 

100% xã 

2 

Phổ cập dịch vụ mạng di động tốc 

độ cao (4G/5G) và điện thoại 

thông minh 

Phổ cập Phổ cập Phổ cập 

3 
Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh 

toán điện tử 
30% 47,8% 50% 
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